
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

18/09/2024 Nhóm cổ phiếu Chứng khoán dẫn dắt  

 

0         
Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,264.90 232.95 93.47 

% ngày 0.47% 0.28% 0.37% 

% tuần 0.30% 0.26% 0.82% 

% tháng 0.54% -1.21% -0.34% 

% năm 2.57% -8.09% -0.68% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

18,521 1,128 714 

TB 1 tuần 12,283 890 481 

TB 1 
tháng 

15,169 1,069 604 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,923.89 168.29 22.72 

Bán 1,611.85 161.51 40.36 

Giá trị 
ròng 

312.05 6.77 -17.64 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 190 78 203 

Mã Giảm 114 75 116 

Không Đổi 111 161 584 

Chỉ số chính     
P/E 13.63 16.14 27.09 

Vốn hóa 
TT 5,163 327 1,420 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.06% 2.98% 4.37% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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HNXINDEX 

  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục duy trì động lực tăng điểm mạnh nhờ thông tin 

hỗ trợ tích cực từ thị trường trong nước và thế giới liên quan tới prefunding 

và cuộc họp của Fed vào tối hôm nay. Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên tăng 

thứ 2 liên tiếp với mức tăng 0.47% dừng tại 1264.9 điểm trong khi chỉ số 

HNX-Index tăng 0.28%, chỉ số Upcom-Index cộng thêm 0.37%. Giá trị giao 

dịch trên cả 3 sàn tăng lên 20,363 tỷ đồng khớp lệnh. 

Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán là tâm điểm dẫn dắt với HCM (3.97%), 

SSI (2.14%) tăng với khối lượng cao nhất thị trường. Sắc xanh tiếp tục 

chiếm ưu thế phản ánh tâm lý thị trường tích cực được nâng đỡ bởi CTG 

(2.15%), TCB (1.1%), STB (1.34%), FPT (1.28%), MWG (2.1%) là các cổ 

phiếu đóng góp vào điểm số. Ngược lại, ở chiều giảm nhóm cổ phiếu họ 

Vingroup điều chỉnh trở lại như VRE (-1.29%), VIC (-0.58%), VHM (-0.23%).  

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng đồng thuận tăng tiêu biểu là các mã CTR, 

IMP tăng hết biên độ trong khi VTP (6.33%), HVN (4.78%), VSC (2.08%) 

cũng nối gót tăng mạnh.  

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị 301 tỷ đồng trong đó 

SSI (137 tỷ), FUESSVFL (115 tỷ), FPT (105 tỷ) đứng đầu danh sách mua 

ròng. Ở chiều ngược lại, HPG (87 tỷ), KDH (66 tỷ), VPB (62 tỷ) dẫn đầu ở 

chiều bán ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 

1,270 – 1,275 điểm của chỉ số VN-Index trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị 

trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và nhiều sự kiện có thể 

sẽ tác động lên diễn biến thị trường trong hai phiên giao dịch tới như việc 

giảm lãi suất của Fed, đáo hạn phái sinh, NHTW Nhật Bản quyết định mức 

lãi suất mới và các quỹ ETF cơ cấu danh mục cho nên thị trường có thể sẽ 

còn giằng co đi ngang nếu chỉ số VN-Index chưa thể vượt được vùng kháng 

cự 1,270 – 1,275 điểm trong phiên kế tiếp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn 

hạn tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư đã giảm bi quan hơn. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở 

mức hiện tại và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index    GIẢM 
TRUNG 

TÍNH 
1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-Index    GIẢM 
TRUNG 

TÍNH 
260 306 189 160 

Chỉ số VN30    GIẢM 
TRUNG 

TÍNH 
1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
  GIẢM 

TRUNG 

TÍNH 
1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
  GIẢM 

TRUNG 

TÍNH 
1250 1250 804 750 



 

 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1264.9 0.47%  HNI 232.95 0.28%   UPCoM 93.47 0.37% 

VN30 1310.94 0.56%  HN30 506.51 0.41%         

VN Mid 1886.64 0.32%  VNX AllSh 1306.05 0.49%         

VN Small 1408.66 0.44%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 1923.89    Mua 168.29     Mua 22.72   

Bán 1611.85    Bán 161.51     Bán 40.36   

GT ròng 312.05    GT ròng 6.77     GT ròng -17.64   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

CTR 8700 6.98%  HMR 1000 9.71%   DFF 288 12.00% 

FIT 290 6.95%  SRA 300 8.11%   HHG 166 11.07% 

IMP 3450 6.93%  SPI 300 7.69%   PIV 337 10.87% 

ST8 540 6.93%  DL1 500 6.85%   GPC 467 9.34% 

TSC 190 6.83%  CTP 2200 6.32%   KVC 134 8.93% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

DLG -120 -6.74%  GKM -3300 -10.00%   HIO -1112 -8.49% 

ITA -160 -5.30%  VHE -300 -8.11%   SAC -401 -1.41% 

TCD -160 -2.83%  API -300 -3.45%   DGT -46 -0.67% 

VCG -450 -2.39%  IDJ -200 -3.03%   AAH -1 -0.03% 

HTN -200 -2.17%  ITQ -100 -3.03%   GDA 1 0.00% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 
505,812,75

9 
   IDC 19,205,996     ACV 231,091,997   

BID 
277,611,22

8 
   PVS 19,118,652     VGI 187,081,768   

FPT 
194,093,54

8 
   MBS 15,044,080     MCH 150,055,820   

VHM 
191,592,16

9 
   HUT 14,815,699     BSR 72,582,696   

CTG 
187,681,21

2 
   THD 13,782,999     VEA 57,572,918   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

SSB 99,562,838 12,249,430  SHS 175,491,674,500 8,983,519   HNG 73,622,690,000 0 

SHB 44,697,800 20,482,799  MBS 163,308,713,600 2,627,030   BCR 30,726,544,300 1,520,020 

TCB 38,316,601 17,664,220  DL1 28,698,360,500 2,147,253   DFF 12,258,965,600 732,573 

HCM 29,706,000 11,374,895  VFS 21,827,650,300 760,366   BSR 89,132,904,500 6,729,240 

SSI 28,651,138 14,114,326  CEO 51,392,838,100 6,241,086   HBC 19,985,440,000 0 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SSI 137,403 HPG -87,283 

FUESSVFL 115,485 KDH -66,291 

FPT 104,350 VPB -61,870 

TCB 55,174 CTG -57,406 

TPB 52,431 VCG -46,708 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 13,632 NTP -10,990 

PVI 5,531 CEO -4,336 

PVS 3,539 BVS -3,743 

MBS 2,848 SHS -3,452 

VTZ 1,721 TNG -1,714 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VEA 7,138 BSR -11,780 

HNG 4,530 ACV -8,341 

PGB 241 GDA -3,413 

KLB 129 LTG -2,810 

CSI 96 QNS -1,703 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

MSN 16,886 FUESSVFL 114,063 

VPB 15,067 KDH 25,704 

VNM 13,964 FPT 21,220 

VIB 11,891 PNJ 15,649 

VCB 11,726 CTR 8,727 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 2,101 VCS 3,408 

IDC 294 MBS 1,300 

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 39,571.42 MCH 2,081 

VNZ 6,035.89 GDA 554 

APF 646.25     

VEA 43.50     

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.2x 1.6x 1.7x 

P/E  18.4x 31.2x 13.4x 14.4x 

ROE % 7.69 7.07 12.14 12.26 

ROA % 2.00 1.89 2.68 1.90 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
534.07 872.49 176.84 209.67 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.59 0.71 0.08 0.43 

LS cổ 
tức 

% 3.31 3.06 2.66 1.78 
0.0x
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